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1 Lê Thu An 23/06/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Cấp Tiến Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 6,70 5,90 7,80 8,00 Trúng tuyển

2 Vũ Phương Anh 02/11/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh TH và THCS An Khang Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt 5,60 6,40 7,20 6,90 Trúng tuyển

3 Nguyễn Phương Anh 09/07/2011 Tuyên Quang Nữ Dao THCS Lang Quán Tốt Khá Tốt Khá Khá Đạt Khá Đạt 5,40 6,10 6,60 6,20 Trúng tuyển

4 Lê Gia Bảo 15/10/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Phan Thiết Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 6,70 5,80 6,50 8,10 Trúng tuyển

5 Đoàn Hải Đăng 29/07/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Thắng Quân Tốt Khá Tốt Khá Khá Đạt Khá Đạt 6,40 5,90 6,00 6,60 Trúng tuyển

6 Hoàng Linh Diệp 22/06/2011 Tuyên Quang Nữ Tày THCS Yên Hà Khá Đạt Khá Khá Khá Khá Khá Khá 6,90 7,20 7,30 8,00 Trúng tuyển

7 Nguyễn Tuấn Dũng 27/08/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Minh Khai Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 7,70 6,90 7,10 7,90 Trúng tuyển

8 Đoàn Mạnh Dũng 15/11/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Tràng Đà Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 6,90 6,00 5,70 7,50 Trúng tuyển

9 Vũ Khánh Duy 08/06/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Thái Bình Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 6,90 6,60 6,40 7,90 Trúng tuyển

10 Trần Ngọc Hà 30/01/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Lưỡng Vượng Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 5,00 6,20 6,90 7,80 Trúng tuyển

11 Đinh Thị Thuý Hà 29/11/2011 Thái Nguyên Nữ Kinh THCS Đức Xuân Tốt  Khá Tốt  Khá Tốt Khá Tốt  Khá 6,50 7,30 7,60 7,90 Trúng tuyển

12 Hoàng Hữu Hải 08/11/2011 Tuyên Quang Nam Dao THCS Hưng Thành Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt 5,20 6,10 5,20 6,10 Trúng tuyển

13 Lê Ngọc Hải 14/02/2011 Phú Thọ Nam Kinh THCS Phong Phú  Khá Đạt Khá Đạt  Khá Đạt  Khá Đạt 6,00 5,00 6,70 6,50 Trúng tuyển

14 Nông Hà Lệ Hoàn 20/12/2011 Tuyên Quang Nữ Tày THCS Lang Quán Tốt Khá Tốt Khá Khá Đạt Tốt Khá 6,50 6,20 6,80 6,70 Trúng tuyển

15 Hứa Huy Hoàng 15/06/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Ỷ La Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Khá 6,90 7,20 7,80 7,60 Trúng tuyển

16 Đào Việt Hưng 09/09/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Đức Ninh Khá Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Khá Đạt 5,00 6,00 4,30 6,20 Trúng tuyển

17 Nguyễn Lê Tuấn Hưng 02/11/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Trần Phú Tốt Khá Tốt Khá Khá Đạt Tốt Khá 6,60 5,70 6,50 6,50 Trúng tuyển

18 Phạm Lê Hương 20/06/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Minh Khai Tốt Khá Tốt Khá Tốt Đạt Tốt Đạt 7,30 7,70 6,30 6,40 Trúng tuyển

19 Nguyễn Công Hưởng 02/06/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Lang Quán Tốt Khá Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt 6,20 6,00 6,30 6,80 Trúng tuyển

20 Nguyễn Quốc Huy 09/07/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Thắng Quân Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt 6,30 5,50 6,20 6,70 Trúng tuyển

21 Trần Duy Khánh 11/12/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Phan Thiết Khá Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Khá 6,50 5,60 6,90 8,10 Trúng tuyển

22 Nguyễn Ngọc Lan 01/09/2011 Tuyên Quang Nữ Tày THCS Lang Quán Tốt Khá Tốt Khá Khá Đạt Tốt Khá 7,00 5,90 7,20 7,10 Trúng tuyển

23 Đoàn Thuỳ Linh 06/01/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Lang Quán Khá Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 7,10 6,70 7,00 6,70 Trúng tuyển

24 Ngô Thị Diệp Linh 07/10/2011 Tuyên Quang Nữ Dao THCS Bình Xa Tốt Đạt Tốt Khá Tốt Đạt Khá Đạt 5,30 6,20 5,70 6,70 Trúng tuyển

25 Trần Thị Ly 20/03/2011 Tuyên Quang Nữ Cao Lan THCS Cấp Tiến Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 6,60 6,70 6,80 7,80 Trúng tuyển
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26 Nguyễn Tố Mai 17/10/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Phan Thiết Tốt Đạt Tốt Khá Tốt Đạt Tốt Khá 5,90 6,90 6,80 8,90 Trúng tuyển

27 Nguyễn Quang Minh 04/08/2011 Tuyên Quang Nam Tày THCS Yên Biên Tốt Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt 6,30 7,00 6,20 6,20 Trúng tuyển

28 Phạm Quỳnh Nhi 28/12/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Bình Xa Tốt Khá Tốt Khá Tốt Đạt Khá Đạt 5,30 6,30 4,80 6,70 Trúng tuyển

29 Hoàng Tuyết Nhung 13/07/2011 Tuyên Quang Nữ Cao Lan THCS Lưỡng Vượng Tốt Đạt Tốt Đạt Khá Khá Khá Khá 5,90 7,00 7,60 7,00 Trúng tuyển

30 Bùi Bích Phượng 16/01/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Phú Thịnh Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 6,00 6,60 6,70 6,90 Trúng tuyển

31 Hà Minh Quang 04/11/2011 Tuyên Quang Nam Tày THCS Lang Quán Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt 6,20 5,20 6,00 6,20 Trúng tuyển

32 Lù Duy Thông 04/12/2011 Tuyên Quang Nam Nùng PTDTBT THCS Quyết Tiến Tốt Khá Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt 6,3 6,80 5,90 6,40 Trúng tuyển

33 Đặng Thị Trung Thu 12/08/2011 Tuyên Quang Nữ Dao THCS Lang Quán Khá Khá Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt 5,80 6,00 6,20 6,70 Trúng tuyển

34 Nguyễn Anh Thư 20/10/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Hưng Thành Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Tốt Đạt 5,80 6,40 5,50 6,70 Trúng tuyển

35 Trần Anh Thư 01/11/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Kim Phú Khá Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt 5,00 6,10 6,40 7,20 Trúng tuyển

36 Đặng Kiều Thư 30/09/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Thắng Quân Tốt Khá Khá Đạt Khá Đạt Tốt Đạt 6,20 5,50 6,80 7,60 Trúng tuyển

37 Nguyễn Thị Thanh Thư 26/11/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Thắng Quân Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Khá Đạt 5,10 6,10 7,70 6,60 Trúng tuyển

38 Trần Bảo Tiên 27/05/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Hoàng Khai Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá 6,60 6,50 7,80 7,90 Trúng tuyển

39 Trần Thuý Trà 28/08/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Hồng Thái Tốt Khá Tốt Khá Tốt Khá Tốt Đạt 6,30 6,30 6,10 7,80 Trúng tuyển

40 Vũ Anh Tuấn 06/10/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Thắng Quân Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt 6,20 5,30 6,50 6,80 Trúng tuyển

41 Hoàng Việt Tùng 18/12/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Phan Thiết Tốt Đạt Khá Đạt Tốt Khá Tốt Khá 6,70 6,10 6,60 8,60 Trúng tuyển

42 Đồng Minh Tuyết 07/10/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Phan Thiết Khá Đạt Khá Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt 5,10 6,60 5,50 8,20 Trúng tuyển

43 Hoàng Quốc Việt 20/08/2011 Tuyên Quang Nam Cao Lan THCS Thái Sơn Tốt Đạt Tốt Đạt Khá Đạt Tốt Đạt 6,00 6,50 6,30 6,30 Trúng tuyển

44 Trịnh Công Vinh 23/10/2011 Tuyên Quang Nam Kinh THCS Mèo Vạc Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt Tốt Đạt 6,60 5,50 6,10 6,20 Trúng tuyển

45 Lâm Minh Vy 07/02/2011 Tuyên Quang Nữ Kinh THCS Kim Phú Tốt Khá Tốt Khá Khá Đạt Tốt Đạt 5,60 6,30 6,30 7,00 Trúng tuyển

Ấn định danh sách có 45 học sinh
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